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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng 

 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Công văn số 11444/UBND-THKH ngày 8/8/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Xƣơng; 

Căn cứ Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xƣơng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng; 

Căn cứ Phƣơng án số 08/PA-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện 

Quảng Xƣơng về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Xƣơng; 

 Căn cứ Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về công nhận kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng 

Xƣơng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng nhƣ sau: 

1. Vị trí giáo viên mầm non hạng III: 08 ngƣời. 

2. Vị trí giáo viên văn hoá tiểu học hạng III: 50 ngƣời. 

(có Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo) 
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng 

Xƣơng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng để các thí sinh biết./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Thƣờng trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị trƣờng học trên địa bàn; 

- Thành viên HĐTD, Ban Giám sát; 

- Trung tâm Văn hóa TT, TT và DL huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện Quảng Xƣơng; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lƣu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Thịnh 



DANH SÁCH  

Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương 

(Kèm theo Thông báo số               TB/HĐTD ngày        /11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ 
Số báo 

danh 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Phòng 

KTSH 

Điểm 

KT 

SH  

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

I VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN MẦM NON          

1.  Nguyễn Thị Cúc 21/08/1986 
Xã Quảng Đại, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-05 HĐ 06 1 66   66 
Trúng 

tuyển  

2.  Đặng Thị Hà 05/05/1989 
Xã Quảng Nhân, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-09 HĐ 06 1 58   58 
Trúng 

tuyển  

3.  Lê Thị Tâm 
26/02/1991

` 

Xã Đông Quang, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-36 HĐ 06 2 54   54 
Trúng 

tuyển  

4.  Nguyễn Thị Thơm 18/05/1989 
Xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

cao đẳng 

giáo dục 

mầm non 

MN-40 HĐ 06 2 61   61 
Trúng 

tuyển  

5.  Trần Thị Hằng 15/01/1995 
Thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-11   1 85   85 
Trúng 

tuyển  

6.  Lê Thị Quỳnh Nga 25/11/1999 
Phƣờng Đông Hƣơng, TP. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-25   2 84   84 
Trúng 

tuyển  



7.  Lê Thị Mai Trang 21/10/1996 
Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-44   2 84   84 
Trúng 

tuyển  

8.  Trần Hải Vân 20/06/1994 
Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non 

MN-46   2 86   86 
Trúng 

tuyển  

II VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: GIÁO VIÊN VĂN HOÁ TIỂU HỌC         

1.  
Lê Thị Ái 14/06/1988 

Xã Quảng Hòa, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-01 

Con 

thƣơng 

binh 

3 85 5 90 
Trúng 

tuyển  

2.  
Đỗ Thị An 18/01/1986 

Xã Quảng Minh, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-02   3 62,5   62,5 
Trúng 

tuyển  

3.  
Lê Tâm An 01/09/2001 

Phƣờng Quảng Hƣng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-03   3 50   50 
Trúng 

tuyển  

4.  
Lê Thị Phƣơng Anh 11/05/2001 

Thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-04   3 55   55 
Trúng 

tuyển  

5.  
Ngô Thị Vân Anh 22/12/2001 

Phƣờng Nam Ngạn, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-05   3 52,5   52,5 
Trúng 

tuyển  

6.  
Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/02/2001 

Phƣờng Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-06   3 52,5   52,5 
Trúng 

tuyển  



7.  
Chu Văn Ánh 07/02/1991 

Phƣờng Quảng Vinh, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-07   3 85   85 
Trúng 

tuyển  

8.  
Lê Kim Chi 08/09/2001 

Xã Yên Phong, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-08   3 62,5   62,5 
Trúng 

tuyển  

9.  
Phạm Thị Duyên 01/02/2001 

Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-09 
DT 

Mƣờng 
3 60 5 65 

Trúng 

tuyển  

10.  
Lê Thị Trà Giang 11/06/1997 

Phƣờng Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-10   3 72,5   72,5 
Trúng 

tuyển  

11.  
Bùi Thị Hà 15/08/1988 

Xã Thành Tâm, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-11 
DT 

Mƣờng 
3 67,5 5 72,5 

Trúng 

tuyển  

12.  
Hà Thị Thu Hà 31/01/2001 

Xã Trung Tiến, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-12 DT Thái 3 52,5 5 57,5 
Trúng 

tuyển  

13.  
Lê Thị Hà 17/06/1986 

Xã Quảng Định, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-13 

Con 

thƣơng 

binh 

3 60 5 65 
Trúng 

tuyển  

14.  
Nguyễn Việt Hà 20/03/2001 

Xã Thiệu Chính, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-14   3 67,5   67,5 
Trúng 

tuyển  

15.  
Trần Thị Thu Hà 28/08/1992 

Phƣờng Quảng Đông, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-15   3 75   75 
Trúng 

tuyển  



16.  
Nguyễn Thị Hằng 08/04/1988 

Xã Quảng Lộc, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-16   3 90   90 
Trúng 

tuyển  

17.  
Đỗ Thị Hậu 10/08/1996 

Phƣờng Quảng Châu, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-17   3 70   70 
Trúng 

tuyển  

18.  
Vũ Thị Hiền 01/11/1981 

Xã Yên Dƣơng, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-18   3 75   75 
Trúng 

tuyển  

19.  
Lê Thu Huyền 05/12/2001 

Xã Trung Thành, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-21   3 60   60 
Trúng 

tuyển  

20.  Lƣơng Thị Lan 

Hƣơng 
04/04/2001 

Xã Xuân Thắng, huyện Thƣờng 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-22 DT Thái 3 50 5 55 
Trúng 

tuyển  

21.  
Nguyễn Thị Hƣơng 12/08/1994 

Phƣờng Quảng Thành, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-23   3 85   85 
Trúng 

tuyển  

22.  
Phạm Thị Hƣơng 05/03/1987 

208 Đƣờng Lê Hoàn, Phƣờng 

Lam Sơn, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-24 
DT 

Mƣờng 
3 70 5 75 

Trúng 

tuyển  

23.  
Hoàng Thị Hƣờng 20/06/1989 

Xã Quảng Hải, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-25   3 85   85 
Trúng 

tuyển  

24.  
Lê Hƣơng Lan 21/01/2001 

Xã Bãi Trành, huyện Nhƣ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-27   3 65   65 
Trúng 

tuyển  



25.  Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
02/05/2001 

Xã Vạn Hòa, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-29   3 60   60 
Trúng 

tuyển  

26.  
Nguyễn Thùy Linh 13/12/1998 

Xã Quảng Đại, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-30   4 70   70 
Trúng 

tuyển  

27.  
Nguyễn Thị Ly 25/08/1991 

Phƣờng Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-31 

Con 

thƣơng 

binh 

4 75 5 80 
Trúng 

tuyển  

28.  
Lê Thị Mai 02/07/1986 

Phƣờng Tân Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-32   4 65   65 
Trúng 

tuyển  

29.  
Phạm Thị Mai 17/07/2001 

Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-33   4 70   70 
Trúng 

tuyển  

30.  
Dƣơng Thị Minh 14/05/1983 

Phƣờng Thiệu Dƣơng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-34   4 70   70 
Trúng 

tuyển  

31.  
Nguyễn Thị Ngọc 02/02/1988 

Phƣờng Hải Ninh, thị xã Nghi 

sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-37   4 75   75 
Trúng 

tuyển  

32.  
Lê Thị Thanh Nhàn 18/10/1993 

Phƣờng Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-38   4 60   60 
Trúng 

tuyển  

33.  
Trần Thị Nhâm 02/01/2001 

Phƣờng Thiệu Khánh, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-39   4 70   70 
Trúng 

tuyển  



34.  
Cao Yến Nhi 14/10/2001 

Phƣờng Bắc Sơn, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-40   4 50   50 
Trúng 

tuyển  

35.  
Trịnh Thị Phƣơng 07/12/1985 

Phƣờng Quảng Thọ, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-42   4 70   70 
Trúng 

tuyển  

36.  
Vũ Thị Phƣơng 05/05/2001 

Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-43   4 55   55 
Trúng 

tuyển  

37.  
Phan Nhƣ Quỳnh 25/08/2001 

Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-44   4 65   65 
Trúng 

tuyển  

38.  
Lê Thị Sáu 08/05/1987 

82 Tống Duy Tân, phƣờng Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-45   4 90   90 
Trúng 

tuyển  

39.  
Nguyễn Hoài Thanh 28/03/2001 

Xã Đông Tiến, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-46   4 50   50 
Trúng 

tuyển  

40.  
Hoàng Thị Thảo 11/10/2001 

Xã Thăng Thọ, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-47   4 50   50 
Trúng 

tuyển  

41.  
Vũ Thị Thúy 28/10/1994 

Xã Quảng Hùng, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-48   4 70   70 
Trúng 

tuyển  

42.  
Cù Thị Thƣơng 24/06/1985 

Xã Quảng Hợp, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-49 
Con bệnh 

binh 
4 96 5 101 

Trúng 

tuyển  



43.  
Nguyễn Quỳnh Trang 26/02/2001 

Xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-50 
DT 

Mƣờng 
4 70 5 75 

Trúng 

tuyển  

44.  Quách Thị Huyền 

Trang 
23/07/2001 

Xã Phƣợng Nghi, huyện Nhƣ 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-51 
DT 

Mƣờng 
4 50 5 55 

Trúng 

tuyển  

45.  
Nguyễn Cẩm Tú 24/05/2001 

Xã Vạn Thắng, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-52   4 55   55 
Trúng 

tuyển  

46.  
Lê Thị Tuyết 14/09/1996 

Xã Thiệu Duy, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-53   4 60   60 
Trúng 

tuyển  

47.  
Lƣơng Thị Thu Uyên 30/11/2001 

Phƣờng Hàm Rồng, Thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-54   4 60   60 
Trúng 

tuyển  

48.  
Lê Thị Hồng Vân 12/07/1993 

Phƣờng Quảng Tâm, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-56   4 50   50 
Trúng 

tuyển  

49.  
Đỗ Thị Vinh 11/11/1986 

Xã Quảng Hải, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-57   4 75   75 
Trúng 

tuyển  

50.  
Lê Thị Yến 14/08/1986 

Thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân 

giáo dục 

tiểu học 

TH-58 
Con bệnh 

binh 
4 75 5 80 

Trúng 

tuyển  
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